	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
BÌNH ĐỊNH
Đề chính thức
(Đề gồm 02 trang)
	KỲ THI TUYÊN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2023-2024
Môn thi chuyên: HÓA HỌC
Ngày thi: 06 / 06 / 2023
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)



Câu 1: (1,0 điểm) 
Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có): 

 
Câu 2: (1,0 điểm) 
Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong các trường hợp sau: 
a) Dẫn khí sunfurơ (dư) vào dung dịch nước brom. 
b) Sục từ từ khí cacbonic cho đến dư vào dung dịch nước vôi trong. 
c) Cho một mẫu canxi cacbonat vào dung dịch axit axetic. 
d) Cho một mẫu natri nhỏ vào ống nghiệm chứa sẵn 2 ml rượu etylic. 
Câu 3: (1,0 điểm) 
Axit sunfuric là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành công nghiệp. Hàng năm, các nước trên thế giới sản xuất khoảng gần 200 triệu tấn axit sunfuric dùng để sản xuất phân bón, chất tẩy rửa, tơ sợi..... 
a) Từ nguyên liệu chính là lưu huỳnh, hãy viết phương trình phản ứng ở các công đoạn sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp. 
[image: ]b) Nêu cách pha loãng axit sunfuric đặc bằng nước để đảm bảo an toàn. 
Câu 4: (1,0 điểm) 
Có hai bình đựng khí mất nhãn, mỗi bình chứa một trong hai khí là etilen hoặc axetilen. 
a) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết chất khí trong mỗi bình. 
b) Quan sát sơ đồ thí nghiệm ở hình vẽ bên. Hãy: 
- Cho biết khí Y là chất nào trong hai chất khí trên? 
- Mô tả thí nghiệm, giải thích và viết phương trình phản ứng điều chế khí Y. 
Câu 5: (1,0 điểm) 
Chia m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al thành hai phần bằng nhau: 
[bookmark: _GoBack]- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). 
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). 
Tính % theo khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp X. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Câu 6: (1,0 điểm) 
1. Hãy chọn một thuốc thử thích hợp để nhận biết các chất bột rắn: MgO, Al2O3, Al.
2. Trong một bình kín chứa 0,10 mol SO2; 0,06 mol O2 (xúc tác V2O5). Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X hấp thụ vào dung dịch BaCl2 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 18,64 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3. 
Câu 7: (1,0 điểm) 
Phản ứng đốt cháy ankan tỏa nhiều nhiệt, lượng nhiệt tỏa ra có thể dùng trong đời sống hàng ngày của con người. Khí X chứa propan có lẫn tạp chất butan. Tiến hành thí nghiệm đốt cháy khí X, kết quả cho thấy khi đốt cháy hoàn toàn 451,6 gam khí X tỏa ra lượng nhiệt là 22770 kJ. Biết rằng, khi đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tòa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. 
Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của tạp chất butan trong khí X. 
Câu 8: (1,0 điểm) 
Cho 44,16 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào 300 ml dung dịch chứa AgNO3 x mol/l và Cu(NO3)2 2x mol/l, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 30,24 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 43,2 gam hỗn hợp rắn. Tính giá trị của x. 
Câu 9: (1,0 điểm) 
Đốt cháy hoàn toàn a gam hidrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường, khối lượng mol phân tử của X nhỏ hơn 100 g/mol) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong, thu được 25 gam kết tủa và còn lại dung dịch Y có khối lượng giảm 9,1 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Thêm dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch Y, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được lớn nhất thì cần tối thiểu 250 ml dung dịch NaOH 0,1M. Mặt khác, 11,7 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra 43,8 gam kết tủa. Tính a và tìm công thức cấu tạo của X. 
Câu 10: (1,0 điểm) 
X, Y, Z, T là những hợp chất hữu cơ, phân tử các chất đều có phần trăm khối lượng các nguyên tố gồm 40%C, 6,67%H và 53,33%O. Khối lượng mol phân tử các chất đều nhỏ hơn 100 (g/mol). Biết: 
- X đơn chức, có phản ứng tráng gương nhưng không tác dụng được với hai chất Na và NaOH. 
- Y và Z là những chất đơn chức, đều phản ứng với NaOH; Y phản ứng được với kim loại Na còn Z không phản ứng. 
- T tạp chức, phân tử không chứa nhóm metylen (-CH2-). T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol tối đa là 1:1, tác dụng với Na thì số mol H2 sinh ra bằng số mol T phản ứng.
a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của X, Y, Z, T. 
b) Từ X, hãy viết các phương trình hóa học điều chế hai chất Y và Z theo sơ đồ phản ứng sau: 

 
c) Cho dung dịch chất T nồng độ a % phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 8%, thu được dung dịch có nồng độ 8,96 %. Xác định giá trị của a. 
----- HẾT ------

image1.wmf
(1)(2)(3)(4)

23322

FeOFeFeClCuClCu(OH)

¾¾®¾¾®¾¾®¾¾®


oleObject1.bin

image2.png




image3.wmf
(2)(1)(3)(4)

11

YYXZZ

¬¾¾¬¾¾¾¾®¾¾®


oleObject2.bin


S


?


 


GIÁO 


D


?


C 


VÀ ĐÀO 


T


?


O 


 


B̀NH 


Đ


?


NH


 


Đ


?


 


chính 


th


?


c


 


(


Đ


?


 


g


?


m 


02 


trang


)


 


K


?


 


THI 


TUYĘN 


SINH 


VŔO 


L


?


P 


10 


TH


P


T


 


NĂM 


H


?


C 


2023


-


2024


 


Môn 


thi 


chuyęn


: 


HÓA 


H


?


C


 


Ngŕy 


thi


: 


06 


/ 


0


6 


/ 


2023


 


Th


?


i 


gian 


lŕm 


bŕi


: 


150 


phút 


(


không 


k


?


 


th


?


i 


gian 


phát 


đ


?


)


 


 


Câu 


1


: 


(


1


,0 


đi


?


m


) 


 


Vi


?


t 


các 


phương 
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tŕnh 


ph


?


n 


?


ng 


hóa 


h


?


c 


x


?


y 


ra 


trong 


các 


trư


?


ng 


h


?


p 


sau


: 


 


a


)


 


D


?


n 


khí 


sunfurơ 


(


dư


) 


vào 


dung 


d


?


ch 


nư


?


c 


brom


. 


 


b


)


 


S


?


c 


t


?


 


t


?


 


khí 


cacbonic 


cho 


đ


?


n 


dư 


vào 


dung 


d


?


ch 


nư


?


c 


vôi 


trong


. 


 


c


)


 


Cho 


m


?


t 


m


?


u 


canxi 


cacbonat 


vào 


dung 


d


?


ch 


axit 


axetic


. 


 


d


)


 


Cho 


m


?


t 


m


?


u 


natri 


nh


?


 


vào 


?


ng 


nghi


?


m 


ch


?


a 


s


?


n 


2 


ml 


rư


?


u 


etylic


. 


 


Câu 3


: 


(


1


,0 


đi


?


m


) 


 


Axit 


sunfuric 


lŕ 


hóa 


ch


?


t 


hŕng 


đ


?


u 


đư


?


c 


dùng 


trong 


nhi


?


u 


ngành 


công 


nghi


?


p


. 


Hàng 


năm


, 


các 


nư


?


c 


trên 


th


?


 


gi


?


i 


s


?


n 


xu


?


t 


kho


?


ng 


g


?


n 


200 


tri


?


u 


t


?


n 


axit 


sunfuric 


dùng 


đ


?


 


s


?


n 


xu


?


t 


phân 


bón


, 


ch


?


t 


t


?


y 


r


?


a


, 


tơ 


s


?


i


..... 


 


a


)


 


T


?


 


nguyên 


li


?


u 


chính 


là 


lưu 


hu


?


nh


, 


hăy 


vi


?


t 


phương 
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    Câu  2 :  ( 1 ,0  đi ? m )    Nêu  hi ? n  tư ? ng  và  vi ? t  phương  trình  ph ? n  ? ng  hóa  h ? c  x ? y  ra  trong  các  trư ? ng  h ? p  sau :    a )   D ? n  khí  sunfurơ  ( dư )  vào  dung  d ? ch  nư ? c  brom .    b )   S ? c  t ?   t ?   khí  cacbonic  cho  đ ? n  dư  vào  dung  d ? ch  nư ? c  vôi  trong .    c )   Cho  m ? t  m ? u  canxi  cacbonat  vào  dung  d ? ch  axit  axetic .    d )   Cho  m ? t  m ? u  natri  nh ?   vào  ? ng  nghi ? m  ch ? a  s ? n  2  ml  rư ? u  etylic .    Câu 3 :  ( 1 ,0  đi ? m )    Axit  sunfuric  là  hóa  ch ? t  hàng  đ ? u  đư ? c  dùng  trong  nhi ? u  ngành  công  nghi ? p .  Hàng  năm ,  các  nư ? c  trên  th ?   gi ? i  s ? n  xu ? t  kho ? ng  g ? n  200  tri ? u  t ? n  axit  sunfuric  dùng  đ ?   s ? n  xu ? t  phân  bón ,  ch ? t  t ? y  r ? a ,  tơ  s ? i .....    a )   T ?   nguyên  li ? u  chính  là  lưu  hu ? nh ,  hãy  vi ? t  phương  trình  ph ? n  ? ng  ?   các  công  đo ? n  s ? n  xu ? t  axit  sunfuric  trong  công  nghi ? p .    b )   Nêu  cách  pha  loãng  axit  sunfuric  đ ? c  b ? ng  nư ? c  đ ?   đ ? m  b ? o  an  toàn .    Câu  4 :  ( 1 ,0  đi ? m )    Có  hai  bình  đ ? ng  khí  m ? t  nhãn ,  m ? i  bình  ch ? a  m ? t  trong  hai  khí  là  etilen  ho ? c  axetilen .    a )   Trình  bày  phương  pháp  hóa  h ? c  nh ? n  bi ? t  ch ? t  khí  trong m ? i  bình .    b )   Quan  sát  sơ  đ ?   thí  nghi ? m  ?   hình  v ?   bên .  Hãy :    -   Cho  bi ? t  khí  Y  là  ch ? t  nào  trong  hai ch ? t  khí  trên ?    -   Mô  t ?   thí  nghi ? m ,  gi ? i  thích  và  vi ? t  phương  trình  ph ? n  ? ng  đi ? u  ch ?   kh í   Y.    Câu  5 :  ( 1 ,0  đi ? m )    Chia  m  gam  h ? n  h ? p  X  g ? m  Mg  và  Al  thành  hai  ph ? n  b ? ng  nhau :    -   Ph ? n  1 :  cho  tác  d ? ng  v ? i  dung  d ? ch  HCl  dư ,  thu  đư ? c  8,96  lít  khí  H 2   ( đktc ) .    -   Ph ? n  2 :  cho  tác  d ? ng  v ? i  dung  d ? ch  NaOH  dư ,  thu  đư ? c  6,72  lít  khí  H 2   ( đktc ) .    Tính  %  theo  kh ? i  lư ? ng  t ? ng  kim  lo ? i  trong  h ? n  h ? p  X.  Các  ph ? n  ? ng  x ? y  ra  hoàn  toàn .    Câu  6 :  ( 1 ,0  đi ? m )    1.   Hãy  ch ? n  m ? t  thu ? c  th ?   thích  h ? p  đ ?   nh ? n  bi ? t  các  ch ? t  b ? t  r ? n :  MgO ,  Al 2 O 3 , Al.   2.   Trong  m ? t  bình  kín  ch ? a  0,10  mol  SO 2 ;  0,06  mol  O 2   ( xúc  tác  V 2 O 5 ) .  Nung  nóng  bình  m ? t  th ? i  gian ,  thu  đư ? c  h ? n  h ? p  khí  X.  Cho  toàn  b ?   X  h ? p  th ?   vào  dung  d ? ch  BaCl 2   dư ,  đ ? n khi  ph ? n  ? ng  x ? y  ra  hoàn  toàn ,  thu  đư ? c 18,64  gam  k ? t  t ? a .  Tính  hi ? u  su ? t  ph ? n  ? ng  oxi  hóa  SO 2   thành  SO 3 .    Câu  7 :  ( 1 ,0  đi ? m )    Ph ? n  ? ng  đ ? t  cháy  ankan  t ? a  nhi ? u  nhi ? t ,  lư ? ng  nhi ? t  t ? a  ra  có  th ?   dùng  trong  đ ? i  s ? ng  hàng  ngày  c ? a  con  ngư ? i .  Khí  X  ch ? a  propan  có  l ? n  t ? p  ch ? t  butan .  Ti ? n  hành thí  nghi ? m  đ ? t   ch á y  khí  X ,  k ? t  qu ?   cho  th ? y  khi  đ ? t  cháy  hoàn  toàn  451,6  gam  khí  X  t ? a  ra  lư ? ng  nhi ? t  là  22770  k J.   Bi ? t  r ? ng ,  khi  đ ? t  cháy  hoàn  toàn ,  1  mol  propan  t ? a  ra  lư ? ng  nhi ? t  là  2220  kJ  và  1  mol  butan  tòa  ra  lư ? ng  nhi ? t  là  2850  kJ .    Tính  thành  ph ? n  ph ? n  trăm  theo  kh ? i  lư ? ng  c ? a  t ? p  ch ? t  butan  trong  khí  X.    Câu  8 :  ( 1 ,0  đi ? m )    Cho  44,16  gam  h ? n  h ? p  X  g ? m  Mg  và  Fe  vào  300  ml  dung  d ? ch  ch ? a  AgNO 3   x  mol /l   và  Cu ( NO 3 ) 2   2x  mol / l ,  sau  khi  các  ph ? n  ? ng  k ? t  thúc,  thu  đư ? c  ch ? t  r ? n  Y  và  dung  d ? ch  Z. Hòa  tan  hoàn  toàn  Y  b ? ng  dung  d ? ch  H 2 SO 4   đ ? c  nóng ,  dư  thu  đư ? c  30,24  lít  SO 2   ( đktc ,  s ? n  ph ? m  kh ?   duy  nh ? t ) .  Cho  Z  tác  d ? ng  v ? i  dung  d ? ch  NaOH  dư ,  thu  đư ? c  k ? t  t ? a  T.  Nung  T trong  không  kh í   đ ? n  kh ? i  lư ? ng  không  đ ? i  đư ? c  43,2  gam  h ? n  h ? p  r ? n .  T í nh  giá  tr ?   c ? a  x .    Câu  9 :  ( 1 ,0  đi ? m )   

